	   3.  HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP  
a.  Mục tiêu:Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về  Hà nội 
TIẾT 17 b.Tổ chức thực hiện
Giáo viên cho 1 số câu hỏi TN  và y/c HS thảo luận 
- Dự kiến sản phẩm của hs:  Học sinh hoàn thành cơ bản các dạng bài tập giáo viên giao.
   - Gợi ý tiến trình hoạt động:
     + Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu học sinh đọc thông tin, kết hợp vốn hiểu biết của bản thân thông qua lĩnh hội kiến thức vừa học. HS làm việc cá nhân và ghi lại kết quả mình làm đc vào phiếu học tập, vào vở.
     + HS thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện NV cá nhân, có thể trao đổi với bạn. HS hoàn thành các bài tập do giáo viên giao.  GV quan sát, trợ giúp và yêu cầu HS thực hiện đầy đủ, hoàn chỉnh nhiệm vụ. 
   + Báo cáo kết quả và trao đổi thảo luận: Sau khi có kết quả, GV có thể gọi HS trình bày.
-Từ kết quả làm việc của HS, GV đánh giá kiến thức, kĩ năng và sự vận dụng của HS về nhận thức cuộc sống .
Về nhà tìm hiểu và sưu tầm hoặc tự thiết kế một trang phục cho bản thân 
HS hoàn thành bài tập
Câu 1. Nhà Trần huy động nhân dân cả nước đắp đê dọc hai bờ các con sông lớn vào năm nào?
A. 1225.      B.1252.      C.1247                         D.1248.
Câu 2. Mục đích lập trang Vân Đồn (Quảng Ninh) của nhà Lý vào năm 1149 là làm
1. Bến cảng trao đổi hàng hóa với người nước ngoài.
2. Căn cứ quân sự chống ngoại xâm.
3. Cơ sở sản xuất các mặt hàng thủ công.
4. Hải cảng trao đổi hàng hoá với Ấn độ.
Câu 3. Để phân chia ruộng đất công ở các làng xã cho nông dân canh tác, các vua Lê đã ban hành chính sách nào?
A.Ngụ binh ư nông.   B.Quân điền.     C.Khẩn hoang.     D.Lập đồn điền.
Câu 4. Ý nào không nói về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của nhà nước phong kiến Lý, Trần, Lê?
1. Khuyến khích khai hoang, mở rộng diện tích canh tác.
2. Tiến hành lễ cày Tịch điền.
3. Cấm dùng lúa, ngô để nấu rượu.
4. Đặt chức quan chăm lo thủy lợi, đê điều.
Câu 5. Vào năm 1248, để khuyến khích sản xuất nông nghiệp, nhà Trần đã tiến hành
1. Tổ chức lễ cày tịch điền.
2. Tổ chức đắp đê "quai vạc".
3. Ban hành luật khuyến khích nông nghiệp.
4. Đặt phép quân điền.
Câu 6. Vào đầu thế kỉ XV, các thợ quan xưởng dưới sự chỉ đạo của Hồ Nguyên Trừng đã chế tạo được
A.Súng bắn đá.    B.Thuốc súng.      C.Máy cày.
Câu 7. Thương cảng Vôn Đồn (Quảng Ninh) đã được xây dựng làm bến cảng buôn bán và trao đổi hàng hóa nước ngoài dưới triều đại nào?
A.Lý.     B.Trần       C.    Hồ.                   D.Lê sơ.
Câu 8. Làng nghề Chu Đậu (Hải Dương) nổi tiếng với sản phầm thủ công nào?
A.Tơ lụa.     B.Gốm sứ.      C.Đồ bạc.    D. Đồ gỗ.
Câu 8. Làng nghề Chu Đậu (Hải Dương) nổi tiếng với sản phầm thủ công nào?
   A. Tơ lụa.    B.Gốm sứ.    C.   Đồ bạc.      D.Đồ gỗ.
Câu 9. Các xưởng sản xuất thủ công của nhà nước được gọi là gì?
1. Quan xưởng.     B.Công xưởng.      C. Quân xưởng.      D.Binh xưởng.
Câu 10. Vì sao trong các thế kỉ X - XV, thương nghiệp nước ta được mở rộng và phát triển?
1. Nhờ sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp.
1. Đất nước được độc lập và thống nhất.
1. Nhà nước quan tâm hàng đầu đến thương nghiệp.
1. Câu A và B đúng
Câu 11. Địa danh nào trên đất nước ta thời Lý, Trần trở thành một đô thị lớn với nhiều phố phường và chợ?
1. Thăng Long (Hà Nội)        B.Hội An (Quảng Nam),
C.Lạch Trường (Thanh Hóa)         D.Tất cả các địa danh trên.
Câu 12. Nhà Trần khuyến khích các vương hầu quý tộc khai hoang lập:
1. Điền trang.       B.Thái ấp             C.Đồn điền.      D.Trang trại.
Câu 13. Gạch Bát Tràng được làm ở đâu trên đất nước ta?
1. Bắc Giang.     B.Hà Nội.     C.Hải Dương.   D.Hưng Yên.
Câu 14. Điền vào chỗ trống: "Từ thời...., nhà nước và nhân dân đã chăm lo khai phá đất hoang, mở rộng đất đai canh tác, phát triển nông nghiệp".
1. Đinh- Tiền Lê     B.Lý       C. Trần     D. Lý-Trần
Câu 15. Thế ki X - XV, các triều đại Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ đã tạo điều kiện cho sự hoà thuận giữa nhà nước và nhân dân nhờ:
1. Chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp.
1. Đây mạnh sản xuất công nghiệp.
1. Mở rộng kinh tế đối ngoại.
1. Bãi bỏ các thứ thuế vô lí.
Câu 16. Ý nào không phản ánh đúng điều kiện để nền kinh tế nước ta phát triển vượt bậc trong các thế kỉ X – XV?
1. Đất nước độc lập, thống nhất
1. Lãnh thổ trải rộng tè Bắc vào Nam
1. Nhà nước quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất
1. Nhân dân cả nước phấn khởi, ra sức khai phá mở rộng ruộng đồng, phát triển sản xuất
Câu 17. Việc đắp đê từ đầu nguồn đến cửa biển dọc các con sông lớn (đê quai vạc) được thực hiện bắt đầu từ triều đại nào?
1. Nhà Lý     B.Nhà Trần           C.Nhà Hồ     D.Nhà Lê sơ
Câu 18. “Hà đê sứ” là chức quan của nhà Trần đặt ra để
1. Quan sát nhân dân đắp đê
1. Trông coi việc sửa chữa, đắp đê
1. Hằng năm báo cáo tình hình lũ lụt, thiên tai cho nhà vua biết
1. Mở kho phát lương thực cho nhân dân khi gặp lũ lụt, thiên tai
Câu 19. “Phép quân điền”– chính sách phân chia ruộng đất công ở các làng xã được thực hiện dưới triều đại nào?
1. Nhà Lý     b.Nhà Tiền Lê       C.Nhà Trần        D.Nhà Lê sơ
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4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG.
a. Mục tiêu: Củng cố và mở rộng kiến thức cho học sinh.
b. Tổ chức hoạt động:
-Trình bày những hiểu biết của em về một làng nghề truyền thống?
- Tham quan khu di tích ở địa phương.
*Hướng dẫn về nhà :
- Ôn tập các chủ đề 1,2,3,4 trọng tâm chủ đề 3,4 theo nội dung đã học,chuẩn bị kiểm tra cuối kì Itheo hướng dẫn của giáo viên.
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